
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND         Bình Phước, ngày        tháng       năm 2023 

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 

và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 4879/BKHĐT-KTHT ngày 23/6/2023 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

(KTTT, HTX) năm 2024;  

Qua rà soát (Công văn số 1904/SKHĐT-ĐKKD ngày 01/8/2023 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phƣớc báo cáo tình hình phát 

triển KTTT, HTX năm 2023 và kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2024 với 

nội dung nhƣ sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, 

HỢP TÁC XÃ NĂM 2023 

 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX 

1. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX 

a) Về số lượng, doanh thu và thu  nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã và tổ hợp tác (HTX, LH HTX và THT) 

- Hợp tác xã: Ƣớc đến 31/12/2023 trên địa bàn tỉnh thành lập mới 35 

HTX, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023. Lũy kế ƣớc đến 31/12/2023 toàn 

tỉnh có 334 HTX, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023, trong đó: có 250 HTX 

đang hoạt động (đạt 97,65% so với kế hoạch năm 2023); giải thể 40 HTX (đạt 

66,67% so với kế hoạch năm 2023); 39 HTX ngừng hoạt động (đang tiến hành 

giải thể bắt buộc nhƣng vƣớng mắc về quy định chƣa thực hiện). Toàn bộ các 

HTX, LH HTX đã thực hiện đăng ký lại HTX, LH HTX theo Luật HTX năm 2012. 

- Liên hiệp hợp tác xã: toàn tỉnh có 01 LH HTX (hiện đang tạm ngừng 

hoạt động) với 04 HTX thành viên, hoạt động chủ yếu là thu mua và chế biến 

hạt điều. 

- Ƣớc đến 31/12/2023, doanh thu bình quân một HTX đạt 3.700 triệu 

đồng, tăng 0,82% so với năm 2022, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023; lãi 

bình quân một HTX ƣớc đạt 197 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với năm 2022 

và đạt 109,44% so với kế hoạch năm 2023; thu nhập bình quân của lao động 

thƣờng xuyên trong HTX ƣớc đạt 60 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 

2022 và đạt 100% so với kế hoạch năm 2023. 
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- Tổ hợp tác: Ƣớc đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 1.390 THT, đạt 100% chỉ 

tiêu so với kế hoạch năm 2023; doanh thu bình quân một THT đạt 155 triệu 

đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2022 và đạt 100% so với kế hoạch năm 

2023; lãi bình quân một THT ƣớc đạt 65 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với 

năm 2022 và đạt 100% so với kế hoạch năm 2023. 

b) Về thành viên, lao động của HTX, LH HTX, THT 

- Ƣớc đến 31/12/2023, tổng số thành viên HTX có 11.730 ngƣời, tăng 339 

ngƣời so với năm 2022 (sau khi thực hiện rà soát HTX), đạt 100,3% so với kế 

hoạch năm 2023, trong đó: có 215 ngƣời là thành viên mới, tăng 2,38% so với 

năm 2022 và đạt 100% so với kế hoạch 2023; 985 thành viên ra khỏi HTX (do 

giải thể HTX). Số lao động làm việc thƣờng xuyên trong HTX ƣớc có 8.930 

ngƣời, tăng 1.577 lao động so với năm 2022 và đạt 118,07% so với kế hoạch 

năm 2023. 

- Tổng số thành viên THT lũy kế ƣớc đến 31/12/2023 có 12.490 thành 

viên, tăng 0,8% so với năm 2022, đạt 100% so với kế hoạch năm 2023. 

c) Về trình độ cán bộ quản lý HTX, LH HTX, THT 

Ƣớc đến 31/12/2023, tổng số cán bộ quản lý HTX có 847 ngƣời, giảm 

5,57% so với năm 2022, đạt 75,36% so với kế hoạch năm 2023 (giảm do thực 

hiện giải thể HTX). Trong đó: 

- Tổng số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ cấp, trung 

cấp có 121 cán bộ, giảm 9,02% so với năm 2022, đạt 55% so với kế hoạch năm 

2023 (giảm do giải thể HTX và đào tạo bồi dƣỡng). 

- Tổng số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại 

học trở lên có 160 cán bộ, tăng 1,27% so với năm 2022, đạt 63,24% so với kế 

hoạch năm 2023 (giảm do giải thể HTX và cán bộ đào tạo bồi dƣỡng nâng cao 

trình độ). 

2. Đánh giá theo lĩnh vực 

a) Lĩnh vực nông - lâm nghiệp 

Ƣớc đến 31/12/2023, có 296 HTX nông nghiệp, trong đó: có 225 HTX 

đang hoạt động và 01 LH HTX với 4 HTX thành viên hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp (chủ yếu là thu mua, chế biến hạt điều, hiện đang tạm dừng hoạt 

động). Doanh thu bình quân của một HTX nông nghiệp ƣớc đạt 3.520 triệu 

đồng/năm, lãi bình quân ƣớc đạt 148 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao 

động thƣờng xuyên trong HTX nông nghiệp ƣớc đạt 54 triệu đồng/năm. 

Hầu hết các HTX nông - lâm nghiệp ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh 

chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc, bảo vệ rừng. Một số HTX đã từng 

bƣớc đổi mới hình thức hoạt động theo hƣớng kinh doanh tổng hợp nh m ph c 

v  tốt hơn nhu cầu của thành viên. Nhiều HTX nông nghiệp từng bƣớc chuyển 

đổi mô hình hoạt động theo hƣớng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá 

trị sản phẩm, chú trọng xây dựng thƣơng hiệu nh m phát triển bền v ng. Nh ng 

sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa rộng nhƣ 
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heo, gà, hạt điều, hạt tiêu, trái cây, rau sạch đạt chất lƣợng cao về an toàn thực 

phẩm và dinh dƣỡng, đã tiếp cận đƣợc thị trƣờng thế giới, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho các thành viên HTX 

nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực nông thôn 

gắn với m c tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đáp 

ứng nhu cầu kinh tế, đời sống của các thành viên HTX, ngƣời lao động. Bên 

cạnh đó cơ bản đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống của các thành viên HTX nông 

nghiệp và ngƣời lao động, đề cao giá trị văn hóa, đạo đức, ổn định xã hội, gi  

gìn an ninh trật tự ở địa phƣơng. 

Việc ứng d ng khoa học công nghệ vào sản xuất đã dần trở nên phổ biến 

nhƣ áp d ng các biện pháp tiên tiến gắn với phát triển sản phẩm chất lƣợng an 

toàn nhƣ trồng rau trong nhà kính, nhà lƣới, các HTX tiêu, điều, bƣởi da xanh áp 

d ng phƣơng pháp tƣới tiên tiến tiết kiệm nƣớc; áp d ng quy trình sản xuất an 

toàn nhƣ VietGAP, GlobalGAP, đạt an toàn thực phẩm ... phát triển ứng d ng 

công nghệ cao, có quy mô lớn và sức lan tỏa rộng. Từng bƣớc đƣa nông sản thế 

mạnh của tỉnh Bình Phƣớc đến với các tỉnh lân cận và bạn bè thế giới, góp phần 

ổn định đời sống cho các thành viên HTX nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh nói chung. 

Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phƣơng thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị, ứng d ng công nghệ cao: 

- Các HTX nông nghiệp đã từng bƣớc xây dựng đƣợc chiến lƣợc sản xuất 

kinh doanh và liên kết thu mua sản phẩm cho các thành viên theo chuỗi giá trị 

và cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện lợi nhƣ: Siêu thị Coopmart, Bách 

Hóa Xanh và các công ty nhƣ: Công ty chế biến gia vị Nedspice (hồ tiêu), Công 

ty TNHH MTV A9 (nhãn xuồng Bình Long), Visimex (hạt điều) gắn sản xuất 

với sơ chế, chế biến sản phẩm với thị trƣờng. 

- Toàn tỉnh hiện có khoảng 260 chuỗi liên kết tập trung. Về chăn nuôi, các 

trang trại chăn nuôi gia công với doanh nghiệp, trong đó ngƣời nông dân lao 

động trong HTX là mắt xích của liên kết chuỗi. Về hồ tiêu, có khoảng 60 đơn vị 

(HTX, THT, Câu lạc bộ) với diện tích 65,1 ha tham gia chuỗi liên kết với Công 

ty Nesdpice. Về sản phẩm hạt điều, có 10 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hạt 

điều tham gia liên kết với khoảng 24 đơn vị (HTX, THT, trang trại) với diện tích 

liên kết khoảng 3.500 ha đạt chứng nhận h u cơ Mỹ/EU. Về trái cây, có khoảng 

20 doanh nghiệp tham gia liên kết với khoảng 30 đơn vị (HTX, THT, trang trại). 

b) Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Ƣớc đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 03 HTX công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp đang hoạt động. Doanh thu bình quân ƣớc đạt 2.074 triệu đồng/năm; lãi 

bình quân của một HTX ƣớc đạt 157 triệu đồng/năm. 

Ngành nghề kinh doanh chính là đồ gỗ mỹ nghệ. HTX đã áp d ng khoa 

học công nghệ, tiên tiến, giảm sức lao động, nâng cao sản lƣợng chất lƣợng, đã 

tạo ra các mặt hàng đồ gỗ, sản phẩm mỹ nghệ ngày càng đa dạng, phong phú. 

Các HTX đƣợc củng cố, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, quyền làm chủ của các thành 
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viên đƣợc phát huy, tổ chức HTX đƣợc sắp xếp linh hoạt, đa dạng, đáp ứng giải 

quyết nhu cầu việc làm của thành viên và hoạt động kinh doanh hiệu quả. 

c) Lĩnh vực th  ng mại 

Ƣớc đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 10 HTX thƣơng mại đang hoạt động. 

Doanh thu bình quân ƣớc đạt 1.712 triệu đồng/năm, lãi bình quân đạt 141 triệu 

đồng/năm, thu nhập bình quân của ngƣời lao động trong HTX đạt 60 triệu 

đồng/năm. Thành viên của các HTX chủ yếu do các đoàn viên thanh niên, lao 

động trẻ tham gia, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh thực phẩm, vật 

tƣ nông nghiệp, các dịch v  vận tải. 

d) Lĩnh vực xây dựng: 

Ƣớc đến 31/12/2023, toàn tỉnh ƣớc có 02 HTX lĩnh vực xây dựng, với 07 

lao động đồng thời là thành viên. Doanh thu bình quân ƣớc đạt 1.200 triệu 

đồng/năm; lãi ƣớc đạt 80 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của ngƣời lao 

động ƣớc đạt 60 triệu đồng/năm. 

đ) Lĩnh vực giao thông vận tải: 

Đến 31/12/2023, toàn tỉnh ƣớc có 18 HTX đang hoạt động với 1.108 

thành viên HTX, trong đó 1.002 ngƣời là lao động làm việc thƣờng xuyên trong 

HTX, số lao động đồng thời là thành viên 418 ngƣời. Doanh thu bình quân ƣớc 

đạt 2.984 triệu đồng/năm; lãi bình quân 406 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân 

của ngƣời lao động HTX là 62 triệu đồng/ngƣời/năm. Hoạt động chủ yếu trong 

lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách. 

e) Lĩnh vực tín dụng:  

Ƣớc đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 04 quỹ tín d ng nhân dân đang hoạt 

động, với 5.845 thành viên tham gia, làm việc thƣờng xuyên là 48 ngƣời, doanh 

thu bình quân ƣớc đạt 14,5 tỷ đồng/năm; lãi bình quân 944 triệu đồng/năm; thu 

nhập bình quân là 140 triệu đồng/ngƣời/năm. Công tác đào tạo, nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp v  của cán bộ làm công tác tại quỹ luôn đƣợc chú trọng, 

tham gia đầy đủ các khóa tập huấn đào tạo do cơ quan quản lý nhà nƣớc tổ chức 

tại địa phƣơng. Cả 04 Quỹ tín d ng đều hoạt động hiệu quả, uy tín, thu hút ngày 

càng nhiều thành viên tham gia và khách hàng đến thực hiện giao dịch. 

g) Lĩnh vực môi tr ờng: 

Ƣớc đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 1 HTX môi trƣờng đang hoạt động với 

9 thành viên, có 9 lao động làm việc trong HTX cũng đồng thời là thành viên. 

Doanh thu ƣớc đạt 1.530 triệu đồng/ năm, lãi bình quân 120 triệu đồng/ năm, thu 

nhập bình quân của ngƣời lao động trong HTX là 52 triệu đồng/năm. Đây là 

HTX duy nhất hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu gom rác sinh hoạt. 

3. Đánh giá tác động của HTX, LH HTX, THT tới thành viên, kinh tế 

hộ thành viên (về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội) 

Phong trào phát triển KTTT, HTX trong thời gian qua đã có nh ng 

chuyển biến tích cực và đạt đƣợc nh ng kết quả khả quan. Số HTX thành lập 

mới tăng cao và hoạt động với ngành nghề kinh doanh tổng hợp ngày càng 
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nhiều. Có nhiều HTX đã chủ động liên kết, tham gia chuỗi giá trị, đem lại lợi ích 

thiết thực cho phát triển kinh tế hộ, đang dần khẳng định vị trí, vai trò đối với 

kinh tế hộ thành viên và kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. 

-  Về phát triển kinh tế: Trong thời gian qua lĩnh vực này đang thực hiện 

tốt vai trò trong phát triển kinh tế địa phƣơng, đã tạo sự liên kết, hợp tác gi a hộ 

nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ, gi a HTX và doanh nghiệp với nhau; các hoạt 

động sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiến hành sản xuất, góp phần 

gia tăng sản lƣợng hàng hoá, đồng thời thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. 

- Về chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự: KTTT ngày càng thể hiện 

rõ vai trò trong việc phát triển kinh tế hộ thành viên, đã giải quyết công ăn việc 

làm cho khoảng 8.930 ngƣời lao động; thực hiện xóa đói giảm nghèo, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. Nhiều HTX đã chăm lo đƣợc cho 

thành viên về các nhu cầu cá nhân nhƣ đào tạo nghề, khoa học kỹ thuật, hiếu hỷ, 

chính sách hỗ trợ cho gia đình hộ thành viên nghèo trong HTX. Các HTX hoạt 

động không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống của các thành viên mà còn đề 

cao giá trị văn hoá, đạo đức, tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội, góp phần 

ổn định cuộc sống, gi  gìn an ninh trật tự ở địa phƣơng. 

4. Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo ph  ng thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao 

Ƣớc đến 31/12/2023, số HTX hoạt động hiệu quả đạt loại tốt, khá có 88 

HTX, tăng 13 HTX và tăng 17,33% so với năm 2022, đạt 57,14% so với kế 

hoạch năm 2023 (đánh giá sau khi thực hiện rà soát HTX), trong đó:  

- Tổng số 57 HTX ứng d ng công nghệ cao, tăng 35 HTX và tăng 159% 

so với năm 2022, đạt 111,76% so với kế hoạch năm 2023. 

- Tổng số 53 HTX nông nghiệp hiệu quả có thực hiện dịch v  liên kết đầu 

vào, liên kết đầu ra và chuỗi giá trị sản phẩm cho thành viên HTX với mức độ 

khác nhau
[1]
, giảm 31 HTX và giảm 36,9% so với năm 2022, đạt 34,42% so với 

kế hoạch năm 2023 (do HTX khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 

tiêu th  sản phẩm). Với 53 HTX nông nghiệp hiệu quả, gồm có: 11 HTX nông 

nghiệp có hoạt động liên kết chuỗi giá trị; 01 HTX thực hiện dịch v  liên kết đầu 

vào; và 41 HTX thực hiện dịch v  liên kết đầu ra (trong đó có 24 HTX có ký kết 

hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp). 

- Nh ng mô hình THT, HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2023: 

(1) Mô hình sản xuất Điều của Hợp tác xã Đồng Xanh (xã Đăk Nhau, 

huyện Bù Đăng). 

(2) Mô hình sản xuất sầu riêng của HTX cây ăn trái Bàu Nghé (xã Phƣớc 

Tín, thị xã Phƣớc Long). 

(3) Mô hình chăn nuôi dê của HTX Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Bù 

Đốp). 

                                           
[1]

 Bao gồm: 14 HTX trồng và chế biến sản phẩm từ hạt điều; 09 HTX trồng sầu riêng; 06 HTX trồng tiêu; 02 

HTX trồng bƣởi, 01 HTX măng tre; 01 HTX trồng bơ và 20 HTX trồng nhiều loại cây khác nhau nhƣ mít, sầu 

riêng, bƣởi, cao su. 
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(4) Mô hình trồng lúa của HTX Sóc Nê (Xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp). 

(5) Mô hình trồng tiêu h u cơ của HTX Lộc Quang (Xã Lộc Quang, 

huyện Lộc Ninh). 

(6) Mô hình canh tác dƣa lƣới theo công nghệ cao của HTX Nông nghiệp 

Sản xuất Thƣơng mại Dịch v  Thành Phƣơng (Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú). 

(7) Mô hình trồng, chế biến sản phẩm mít ruột đỏ của HTX Thƣơng mại 

Dịch v  Phƣớc Thiện (Xã Phƣớc Thiện, Huyện Bù Đốp). 

(8) Mô hình do Đoàn viên thanh niên hoạt động hiệu quả năm 2023: Mô 

hình bảo tồn hoa Cẩm Cù theo phƣơng pháp vi sinh và kinh doanh trên sàn 

thƣơng mại điện tử (giải thƣởng Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi Lƣơng 

Định Của năm 2023 của Trung ƣơng Đoàn thanh niên). 

(9) Nh ng mô hình THT hoạt động hiệu quả năm 2023: Hội Nông dân đã  

hƣớng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp và mô hình sản 

xuất gắn với tiêu th  sản phẩm. Nh ng mô hình nông dân liên kết sản xuất, kinh 

doanh mang lại hiệu quả cao nhƣ: mô hình trồng rau an toàn xã Long Hà; mô 

hình trồng quýt đƣờng xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài; mô hình trồng tiêu 

kết hợp nuôi dê xã Tân Thành, huyện Bù Đốp; mô hình chăn nuôi heo xã Thanh 

Phú, thị xã Bình Long, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh và xã Long Giang, thị xã 

Phƣớc Long; mô hình trồng điều năng suất cao xã Long Hà, huyện Phú Riềng; 

mô hình nuôi bò sinh sản xã Tân Lập, huyện Đồng Phú; mô hình trồng tiêu xã 

Phƣớc Minh, huyện Bù Gia Mập và xã An Phú, huyện Hớn Quản; Mô hình 

trồng tre lấy măng thị xã Chơn Thành; Mô hình trồng dƣa lƣới xã Tân Khai, 

huyện Hớn Quản. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (KTTT) 

1. Kết quả thực thi pháp luật và các văn bản về KTTT, HTX 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và 

Chƣơng trình hành động số 35-CTr/TU ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh đã ban hành kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 05/5/2023 triển khai Chƣơng 

trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

Căn cứ Báo cáo số 164/BC-BCĐ ngày 09/01/2023 của Ban Chỉ đạo Đổi 

mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 

101/BC-UBND ngày 31/3/2023 về tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2022 

và kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2023 (cập nhật, thay thế Kế hoạch số 

269/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KTTT, 

HTX năm 2023). 

Căn cứ Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ và 

các văn bản, quy định có liên quan; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1038/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 phê duyệt Đề án Chuyển đổi mô hình tổ chức 

và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Phƣớc. 
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Tiếp t c triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 11/5/2021 

triển khai thực hiện Quyết định số 340/QĐ/TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc; Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 04/3/ 2021 

phê duyệt Chƣơng trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Bình Phƣớc; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/4/2021 triển khai 

thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu 

quả tại tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 

08/5/2021 thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phƣơng thức kinh doanh tiêu th  nông sản 

giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030; Quyết định số 2471/QĐ-

UBND ngày 23/9/2021 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả 

hoạt động của HTX nông nghiệp sản xuất, chế biến sâu và xuất khẩu sản phẩm 

chủ lực có quy mô lớn theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới; 

Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 về phê duyệt Đề án Phát triển 

KTTT, HTX trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2022-2025; Kế hoạch số 335/KH-UBND tỉnh ngày 11/11/2021 giải thể HTX 

trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/02/2022 triển 

khai mô hình HTX chuyển đổi số toàn diện. 

Nhìn chung, các văn bản đƣợc ban hành kịp thời, chỉ đạo thực hiện nhiệm 

v  cho từng đơn vị và đang đƣợc triển khai đồng bộ, thống nhất. 

2. Công tác quản lý nhà n ớc về kinh tế tập thể 

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22/3/2017 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX; UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 thành lập Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh Bình Phƣớc. 

Thực hiện Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND 

tỉnh, Liên minh HTX tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-LMHTX ngày 

16/5/2023 tổ chức thực hiện giám sát tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012; 

việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển HTX và công tác giải thể HTX ở 

địa phƣơng năm 2023 nh m rà soát, khắc ph c hiện trạng thông tin số liệu 

KTTT, HTX gặp nhiều khó khăn do các HTX chƣa tự giác trong việc báo cáo 

kết quả hoạt động. Các huyện, thị xã, thành phố chƣa có cán bộ chuyên trách về 

quản lý KTTT, HTX. Các THT thƣờng không báo cáo tình hình hoạt động sản 

xuất cho UBND xã; đây là nh ng nguyên nhân dẫn đến việc phân loại, đánh giá 

KTTT, HTX h ng năm gặp nhiều khó khăn. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ,  u đãi hợp tác xã 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã thƣờng xuyên hƣớng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra thông tin trên báo chí, hệ thống phát thanh - truyền hình, các trang 

thông tin điện tử, các bản tin, xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh về công tác tuyên 

truyền, trong đó có hoạt động phổ biến chính sách, pháp luật về công tác đổi 
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mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, Sở đã định 

hƣớng tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng các nội dung: 

Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Chƣơng trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh 

về triển khai Chƣơng trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về 

tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới; ban hành Công văn số 757/STTTT-TTBCXB ngày 12/6/2023 gửi các cơ 

quan báo chí, phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các 

huyện, thị, thành phố thông tin, tuyên truyền Hội chợ trái cây và hàng nông sản 

tỉnh Bình Phƣớc lần thứ XI năm 2023, trong đó chú trọng tuyên truyền các nội 

dung tại Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh và Đề 

cƣơng tuyên truyền do Hội Nông dân tỉnh biên soạn. Trong 6 tháng đầu năm 

2023, Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://binhphuoc.gov.vn đã đăng tải 

121 tin, bài có liên quan về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp 

tác xã. 

- Các cấp Đoàn – Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến trên các kênh thông tin của các tổ chức Đoàn – Hội (Facebook, Zalo) tới 

các đoàn viên thanh niên để nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan 

trọng của KTTT; phổ biến, tuyên truyền các cơ chế, chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ KTTT và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. 

- Các cấp Hội Liên hiệp ph  n  thực hiện tuyên tuyền, vận động về m c 

đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng về tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong 

giai đoạn mới; xây dựng Đề án “Hỗ trợ ph  n  khởi nghiệp năm 2023”; tham 

mƣu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 20/4/2023 triển 

khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do ph  n  quản lý, tạo việc làm cho lao động 

ph  n  đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền b ng 

nhiều hình thức thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, Fanpage, trang thông 

tin của Hội, hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cƣ, đồng thời lồng ghép tuyên 

truyền qua các buổi sinh hoạt chi hội,  tổ ph  n , câu lạc bộ tiểu thƣơng, tổ tín 

d ng tiết kiệm. Kết quả tuyên truyền đƣợc 116 cuộc với hơn 8.220 cán bộ, hội 

viên ph  n  tham dự. 

- Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền 

hình và Báo Bình Phƣớc để thực hiện tuyên truyền các nội dung trên. Đồng thời 

thông tin các nội dung tuyên truyền trên Bản tin Bình Phƣớc; trang thông tin 

công tác Hội; fanpage; Zalo. Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội nông dân, 

sinh hoạt các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, câu lạc bộ “khuyến nông” 

của nông dân; thông qua Hội nghị Ban Chấp hành;  hội nghị sơ kết, tổng kết 

theo chuyên đề, đặc biệt là Hội nghị “Nông dân điển hình tiên tiến”; Hội thi nhà 

nông đua tài. Thực hiện hàng ngàn chuyên trang, chuyên m c để truyền tải sâu 

rộng và nhanh nhất các nội dung của chính sách hỗ trợ hợp tác xã đến từng cán 

bộ, hội viên nông dân. 
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- Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tuyên truyền 151 tin, bài trên Trang 

thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh, facebook và Đài Phát thanh - Truyền 

hình và Báo Bình Phƣớc liên quan đến các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, 

hiệu quả của các HTX trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ngƣời dân, doanh nghiệp, HTX 

tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả 

thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu th  sản phẩm từ đầu ra đến đầu vào. 

Tuyên truyền nội dung Chƣơng trình hành động số 35-CTr/TU ngày 24/02/2023 

của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền cho toàn 

thể cán bộ, công chức, ngƣời lao động của Sở về chủ trƣơng, chính sách pháp 

luật của Đảng, Nhà nƣớc và của tỉnh về phát triển KTTT, HTX; kết quả có 200 

ngƣời tham dự. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền trên Trang Website của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các chƣơng trình, dự án với sự 

tham gia khoảng 300 ngƣời. 

- Sở Công Thƣơng, các các cơ quan chuyên ngành thƣờng xuyên tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về KTTT, Luật Hợp tác xã 

năm 2012 nh m nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và của KTTT. 

b) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: 

- Trong năm 2023, Liên minh HTX tỉnh dự kiến tổ chức các lớp bồi 

dƣỡng nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT cho 60 học viên, với 

tổng số tiền 22 triệu đồng. 

- Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn - 

Trung ƣơng Hội tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho 55 cán bộ, hội viên nông 

dân; rà soát, cập nhật thông tin đƣa hộ sản xuất nông nghiệp và hàng hoá, nông 

sản an toàn, chất lƣợng cao của hội viên, nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, CLB 

nông dân, THT, HTX lên sàn TMĐT Agripostmart.vn; tổ chức Hội nghị ký kết 

và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện chƣơng trình an sinh xã hội, phúc lợi 

cho hội viên nông dân”; triển khai các nội dung: Dự án “Ứng d ng chế phẩm vi 

sinh vật trong thâm canh cây bơ theo hƣớng an toàn sinh học tại xã Đoàn Kết, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc” và Dự án “Chăn nuôi dê sinh sản hỗ trợ giảm 

nghèo bền v ng tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc”. Tổ 

chức 03 lớp tập huấn “Nâng cao ứng d ng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội 

viên nông dân tại thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập với 75 

học viên tham gia, thành lập 03 câu lạc bộ Nông dân với Internet; phối hợp với 

Trung tâm Nghiên cứu - Tƣ vấn công tác xã hội và phát triển cộng đồng (SDRC) 

tổ chức 10 lớp tập huấn thực hành TOT trên cây Điều cho 180 nông dân trồng 

điều; 01 Hội thảo cho 20 tập huấn viên nòng cốt, tập huấn viên tiền năng; phỏng 

vấn 50 cán bộ, nông dân trồng điều tham gia làm tập huấn viên mới; Tổ chức 2 

lớp tập huấn viên nòng cốt cho 20 ngƣời tập huấn viên tại huyện Phú Riềng; 

huyện Đồng Phú; huyện Bù Đăng. 

c) Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: 
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Trong năm 2023, tỉnh đã thực hiện các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, mở 

rộng thị trƣờng hỗ trợ các HTX trong tỉnh, c  thể nhƣ sau: 

- Sở Công Thƣơng chủ trì, tổ chức các hội nghị kết nối giao thƣơng gi a 

Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ trong khuôn 

khổ Hội nghị tổng kết hợp tác kinh tế xã hội các tỉnh, thành phố vùng Đông 

Nam Bộ. Hỗ trợ các HTX tham gia Hội nghị kết nối cung cầu gi a Thành phố 

Hồ Chí Minh với các tỉnh thành khu vực phía Nam (hỗ trợ sản phẩm của các 

hợp tác xã tham gia vào các hệ thống phân phối hiện đại nhƣ Siêu thị Coopmart, 

Aeon Mall, Lotte, Go… và các đơn vị bán lẻ tiếp cận đƣa vào hệ thống để phân 

phối trong và ngoài nƣớc); hội nghị kết nối giao thƣơng gi a doanh nghiệp tỉnh 

Bình Phƣớc và tỉnh Kon Tum; Hỗ trợ sản phẩm của các hợp tác xã tham gia vào 

các hệ thống phân phối hiện đại nhƣ Siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi của Bách 

hóa xanh, Winmart, các doanh nghiệp phân phối, chợ đầu mối; hội nghị kết nối 

giao thƣơng gi a doanh nghiệp Việt Nam với các nƣớc trên thế giới (các doanh 

nghiệp Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Úc, Campuchia,… 

Hiện nay, Hạt điều của tỉnh đã xuất khẩu đến 59 nƣớc, khu vực và lãnh thổ). 

- Sở Công Thƣơng xây dựng 02 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

của tỉnh tại siêu thị Coopmart Đồng Xoài và Coopmart Đồng Phú; thực hiện hỗ 

trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh trên Sàn thƣơng mại điện tử 

quốc tế (Alibaba.com) và các Sàn thƣơng mại điện tử uy tín trong nƣớc (Sendo, 

Shope, Lazada, Tiki). 

- Sở Công Thƣơng xây dựng và vận hành Sàn giao dịch nông sản tỉnh 

Bình Phƣớc (Đến nay, đã hỗ trợ đƣợc 91 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh với 375 sản phẩm tham gia chào bán sản phẩm trên Sàn. Đa số thành viên 

tham gia là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm Hạt điều và các sản 

phẩm khác nhƣ: Tiêu, cà phê, tổ yến, trái cây, sản phẩm chế biến từ gỗ cao su, 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ…); tổ chức Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh 

Bình Phƣớc lần thứ VI, năm 2023; Hội chợ xúc tiến thƣơng mại cho khu vực 

KTTT, HTX khu vực miền Nam năm 2023; hỗ trợ 08 HTX tham gia Hội chợ 

Xúc tiến thƣơng mại cho khu vực KTTT, HTX khu vực miền Nam năm 2023. 

- Sở Công Thƣơng hỗ trợ các HTX xây dựng website thƣơng mại điện tử 

bán hàng, tham gia phiên chợ không dùng tiền mặt và các đề án khuyến công 

hàng năm. Thƣờng xuyên cung cấp thông tin về dự báo tình hình thị trƣờng 

trong và ngoài nƣớc, các cơ hội giao thƣơng, các chƣơng trình xúc tiến trọng 

điểm và đặc biệt là nh ng rào cản thƣơng mại, cảnh báo thị trƣờng nh m giúp 

các HTX hạn chế đƣợc rủi ro trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thông qua 

trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý chuyên ngành; hỗ trợ kết nối 

tham tán thƣơng mại, Đại sứ quán Việt Nam tại nƣớc ngoài, hỗ trợ các HTX 

trong tỉnh đƣa sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh nhƣ hạt tiêu, hạt điều, cao su 

trƣng bày, giới thiệu tại thị trƣờng nƣớc ngoài. 

- Hội Nông dân phối hợp cùng với Trung tâm Khuyến công và tƣ vấn phát 

triển công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn 

thƣơng mại điện tử” cho 30 đại biểu là đại diện của các công ty, HTX hộ sản 
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xuất kinh doanh nông sản; phối hợp với Công ty phân bón Bình Điền tổ chức 03 

buổi Hội thảo tƣ vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị sâu bệnh gây hại trên 

cây sầu riêng và 01 Hội thảo trên cây cà phê tại huyện Phú Riềng, Bù Đăng, thị 

xã Phƣớc Long và Chơn Thành  cho 210 hội viên nông dân tham gia trực tiếp, 

thu hút hơn 1.522 lƣợt theo dõi trên Fanpage của Hội. Vận động nông dân xây 

dựng các mô hình KTTT trong nông nghiệp, nòng cốt là tổ hợp tác, hợp tác xã. 

d) Chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới: 

- Liên minh HTX phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng 

nghiệm thu, bàn giao các nội dung hỗ trợ HTX Nông lâm nghiệp - Dịch v  

Phƣơng Nghĩa (xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập). 

- Liên minh HTX phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 

mô hình HTX thí điểm chuyển đổi số toàn diện cho 2 HTX (HTX TM-DV 

Phƣớc Thiện và HTX Hồ tiêu h u cơ Lộc Quang). 

- Tỉnh Đoàn tổ chức 12 lớp tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên khởi 

nghiệp, lập nghiệp và khuyến khích thanh niên ứng d ng chuyển đổi số trong 

sản xuất, kinh doanh. Kết quả thu hút hơn 2.300 lƣợt cán bộ, đoàn viên tham 

gia; tổ chức lớp tập huấn “Khởi nghiệp với Sàn thƣơng mại điện tử” với sự tham 

gia của 120 đoàn viên thanh niên, chủ doanh nghiệp. 

đ) Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX: 

- Năm 2023, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã đƣợc bố trí 35 tỷ đồng 

vốn điều lệ, kế hoạch năm 2024 dự kiến tiếp t c bổ sung thêm 15 tỷ đồng từ 

ngân sách của tỉnh. Trong năm 2023, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã hỗ trợ 

cho 2 HTX vay vốn với số tiền 3.000 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023 hỗ 

trợ cho các HTX trong tỉnh vay ƣu đãi lũy kế đạt 35 tỷ đồng. 

- Năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã giải ngân cho 3 dự án với tổng số 

tiền 1.073 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia việc 

làm của Liên minh HTX Việt Nam. 

- Năm 2023, Tỉnh Đoàn phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp tỉnh giải ngân cho 

dự án khởi nghiệp của thanh niên với tổng số tiền 300 triệu đồng; đề xuất 38 hồ 

sơ vay vốn Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

e) Chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX, LH HTX: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Liên minh HTX đã cử 20 lƣợt cán bộ, viên 

chức tham gia các khóa tập huấn trực tiếp tại Liên minh HTX các tỉnh Hậu 

Giang, An Giang, Lâm Đồng và Trà Vinh liên quan đến công tác thành lập mới 

HTX, lập kế hoạch kinh doanh, quản trị HTX. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Liên hiệp ph  n  đã hƣớng 

dẫn, hỗ trợ thành lập mới 02 HTX với 15 thành viên, 03 tổ hợp tác với 26 thành 

viên; nâng tổng số lên 09 HTX, 67 tổ hợp tác hỗ trợ ph  n  phát triển kinh tế 

hoạt động hiệu quả với trên 1.490 thành viên. 
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- Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã hƣớng dẫn thành lập đƣợc 131 HTX, 

205 THT với 4.272 thành viên. 

- Ƣớc đến 31/12/2023, có 35 HTX đƣợc thành lập mới. Toàn bộ các HTX 

đƣợc hỗ trợ tƣ vấn miễn phí về hồ sơ, thủ t c thành lập mới HTX. 

g) Chính sách hỗ trợ giao đất, cho thuê đất: 

Thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND 

tỉnh, đến nay đã hỗ trợ Liên hiệp Hợp tác xã Thƣơng mại TP. Hồ Chí Minh thuê 

đất để xây dựng siêu thị tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú với diện tích 

5.031,4 m
2
; hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thƣơng mại Dịch v  

Thành Phƣơng thuê đất để thực hiện dự án nông nghiệp sạch, ứng d ng công 

nghệ cao tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú với diện tích 100.003,0 m
2
. 

4. Kết quả, tình hình thực hiện các Đề án 

- Tình hình thực hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình 

HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phƣơng trên cả nƣớc giai đoạn 2021-2025” 

theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ: 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/4/2021 triển khai 

thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu 

quả tại Bình Phƣớc giai đoạn 2021-2025; lựa chọn, ban hành quyết định phê 

duyệt danh sách 04 HTX tham gia thực hiện đề án. 

Trong năm 2023, đã thực hiện sơ kết Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân 

rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phƣơng trên cả nƣớc giai đoạn 

2021-2025” theo Quyết định số 167/QĐ-TTg  ngày 03/02/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ (Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Bình 

Phƣớc). 

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 ban hành Chƣơng 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; trong đó chỉ đạo UBND tỉnh xử lý dứt 

điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể. 

Hiện nay, rà soát tình hình hoạt động của các HTX đang đƣợc tập trung 

triển khai thực hiện nh m xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động. Báo 

cáo tình hình các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể và các khó khăn, 

vƣớng mắc của các tổ chức kinh tế tập thể trong công tác giải thể từ 01/01/2022 

đến 30/6/2023 đã đƣợc thực hiện (Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 20/7/2023 

của UBND tỉnh Bình Phước). 

5. Hợp tác quốc tế về KTTT 

- Nghiên cứu, tìm hiểu các dự án hỗ trợ của các tổ chức nƣớc ngoài, đồng 

thời rà soát, lựa chọn các HTX trong tỉnh đáp ứng yêu cầu của các tổ chức nƣớc 

ngoài để hỗ trợ thực hiện kết nối, hợp tác. 
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- Về hợp tác với Liên đoàn HTX Raifeisen Cộng hòa Liên bang Đức 

(DGRV): Hiện đã cung cấp thông tin về 02 HTX dự kiến Đoàn công tác DGRV 

thăm và làm việc; hoàn thành 10 phiếu khảo sát HTX đề xuất hỗ trợ gửi tổ chức 

Liên đoàn HTX Raifeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) theo đề nghị. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã cử 3 lƣợt cán bộ, viên chức tham gia 

khóa học online về nội dung kiểm toán nội bộ do tổ chức DGRV thực hiện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Các kết quả đạt đ ợc 

Việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW và các văn bản hƣớng dẫn liên 

quan của Trung ƣơng đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phát triển của khu vực 

KTTT, HTX trong giai đoạn mới. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình 

hình các HTX trên địa bàn tỉnh đến nay đã ph c hồi và ổn định, đẩy mạnh sản 

xuất kinh doanh. Các kết quả về số lƣợng HTX, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập 

của ngƣời lao động đều tăng hơn năm trƣớc. Khu vực KTTT với nhiều loại hình 

tiếp t c phát triển, các HTX liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu th  sản 

phẩm, tạo chuỗi giá trị bền v ng. Các HTX đã sản xuất, cung ứng cho thị trƣờng 

trong nƣớc và xuất khẩu với khối lƣợng nông sản có giá trị mang đặc trƣng của 

địa phƣơng (OCOP), đã góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật 

tự tại địa phƣơng. 

Nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với sự phát triển của chuỗi giá trị sản 

phẩm, hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa rộng. Nhận thức của cán 

bộ đảng viên và nhân dân về KTTT, HTX chuyển biến tích cực. Trình độ cán bộ 

quản lý HTX ngày càng tăng. Nhận thức của ngƣời dân nói chung, của thành 

viên HTX nói riêng về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp h u cơ ngày 

càng đƣợc nâng cao, việc chú trọng và đầu tƣ vào sản xuất nông nghiệp sạch, 

công nghệ cao nhận đƣợc sự quan tâm. Sản lƣợng nông sản đạt chất lƣợng an 

toàn thực phẩm ngày càng tăng, việc phát triển HTX đƣợc gắn liền với chuỗi giá 

trị, HTX thực hiện cung ứng từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo ổn định giá cả chất 

lƣợng hàng hóa. Từ việc phát triển nông nghiệp ứng d ng công nghệ cao đã 

nâng cao năng suất lao động, chất lƣợng nông sản, nâng cao thu nhập cho thành 

viên HTX. 

2. Các tồn tại hạn chế 

- Một số chỉ tiêu về phát triển KTTT, HTX chƣa đạt so với kế hoạch năm 

2022 đề ra nhƣ: Giải thể HTX ngƣng hoạt động không đạt theo kế hoạch. Việc 

giải thể HTX ngừng hoạt động gặp nhiều khó khăn vì thủ t c giải thể phức tạp. 

- Các HTX còn khó khăn trong tiếp cận các nguồn hỗ trợ. 

- Quy định về tiêu chí số 13 còn mang tính chất đối phó, dẫn đến tình 

trạng các xã về đích nông thôn mới thành lập để đủ chỉ tiêu, sau đó ngừng hoạt 

động. 

- Nhiều HTX khả năng cạnh tranh thấp, thiếu tính bền v ng, không ổn 

định, hiệu quả thấp, lợi ích kinh tế mang lại cho các thành viên chƣa nhiều. 
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- Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thiếu bền v ng. 

3. Nguyên nhân 

- Thủ t c giải thể HTX còn phức tạp, khó triển khai trong thực tế, một số 

HTX thuộc diện giải thể nhƣng còn vƣớng mắc trong việc xử lý nợ thuế, tài sản, 

đặc biệt là lĩnh vực đất đai, thất lạc hồ sơ và không liên lạc đƣợc với ngƣời đại 

diện theo pháp luật của HTX. Quy định hiện tại không tổ chức đƣợc hội đồng 

giải thể do vắng đại diện của HTX (quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 

193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ). Do vậy, không đủ cơ sở để ban 

hành quyết định giải thể và thành lập hội đồng giải thể bắt buộc theo quy định. 

- Nội tại HTX yếu, khả năng huy động vốn từ thành viên thấp, trình độ 

quản lý điều hành, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chƣa tốt dẫn đến 

HTX làm ăn thiếu hiệu quả. Thành viên tham gia HTX còn nh ng hạn chế trong 

nhận thức về KTTT, HTX, chƣa phát huy tinh thần trách nhiệm của thành viên 

vào hoạt động cũng nhƣ công tác kiểm tra, giám sát HTX. 

- Nguồn thu ngân sách của tỉnh khó khăn, việc hỗ trợ KTTT, HTX của 

tỉnh còn hạn chế, trong khi nguồn vốn hỗ trợ của Trung ƣơng chủ yếu thực hiện 

lồng ghép nhiệm v  các Chƣơng trình m c tiêu quốc gia. Một số chính sách hỗ 

trợ tiếp cận chƣa đúng với năng lực thực tế của HTX. Nguồn vốn cho vay ƣu đãi 

của các tổ chức thƣơng mại, tín d ng khó tiếp cận.  

- Việc quy định hồ sơ thẩm định tiêu chí số 13 các xã về đích nông thôn 

mới chƣa đƣợc thực hiện chặt chẽ, dẫn đến thành lập HTX đối phó, chƣa phát 

huy vai trò, trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. 

- Nhiều HTX khả năng cạnh tranh thấp, thiếu tính bền v ng, không ổn 

định. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thấp, lợi ích kinh tế mang lại cho 

các thành viên chƣa nhiều. Năng lực, trình độ quản lý điều hành, xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh chƣa tốt dẫn đến HTX hoạt động chƣa hiệu quả cao. 

Thành viên tham gia HTX còn nh ng hạn chế trong nhận thức về KTTT, HTX, 

chƣa phát huy tinh thần trách nhiệm của thành viên trong hoạt động cũng nhƣ 

công tác kiểm tra, giám sát HTX. 

- Điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hƣởng đến năng 

suất và chất lƣợng các sản phẩm nông nghiệp. Trong nh ng năm qua tình hình 

kinh tế trong và ngoài tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp chế biến hoạt 

động cầm chừng, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn, một 

số chuỗi liên kết sản xuất bị đứt gãy. Trong khi đó, tính liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị thiếu bền v ng.  

- Một số HTX hoạt động chƣa đúng với bản chất, chƣa tạo đƣợc các dịch 

v , lợi ích; chƣa mở rộng đƣợc các hoạt động, chƣa huy động đƣợc vốn của 

thành viên; chƣa trích lập quỹ dự phòng, quỹ đầu tƣ phát triển đầy đủ theo quy 

định của Luật HTX; còn trông chờ và ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nƣớc. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Trung   ng 
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- Tiếp t c thể chế hóa các chính sách đối với KTTT, HTX, hƣớng dẫn địa 

phƣơng thực hiện các nhiệm v , đề án đề ra tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 

02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần 

thứ năm, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp t c đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

- Sớm ban hành Nghị định, Thông tƣ triển khai thực hiện Luật HTX đã 

đƣợc Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023. 

- Về giải thể bắt buộc HTX, LH HTX, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem 

xét, có hƣớng dẫn c  thể về quy định việc giải thể bắt buộc và thành lập hội 

đồng giải thể đối với các HTX cho phù hợp với thực trạng hiện nay. 

- Bố trí bổ sung hỗ trợ kinh phí thực hiện các Chƣơng trình hỗ trợ phát 

triển KTTT, HTX của tỉnh Bình Phƣớc. 

2. Đối với địa ph  ng 

- Tiếp t c chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tăng cƣờng nâng cao tinh 

thần trách nhiệm trong quản lý KTTT, HTX, đƣa nhiệm v  trên vào đánh giá kết 

quả nhiệm v  của UBND cấp huyện, cấp xã định kỳ hàng năm. 

- Tiếp t c vận động thành viên của HTX tham gia hội đồng giải thể bắt 

buộc và có văn bản thỏa thuận với thành viên để thực hiện giải thể các HTX 

đang ngừng hoạt động chƣa giải thể hiện nay. Tiếp t c thực hiện rà soát, làm rõ 

nguồn gốc tài sản của HTX. Trƣờng hợp nguồn gốc đất, tài sản hình thành từ 

nguồn hỗ trợ của Nhà nƣớc thì phải hoàn trả. Trƣờng hợp nguồn gốc tài sản 

không chia, tiếp t c lập phƣơng án xử lý theo Điều 21 Nghị định số 193/NĐ-CP 

ngày 21/11/1993 của Chính phủ, Thông tƣ số 18/2018/TTBTC ngày 12/02/2018 

của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành. 

- Bổ sung kinh phí thực hiện các chƣơng trình hỗ trợ KTTT, HTX theo 

quy định tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh để 

thực hiện Kế hoạch này. 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ CHIẾN 

LƯỢC PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2030 

 

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2030 

Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030, 

UBND tỉnh Bình Phƣớc đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 

11/5/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển KTTT, HTX giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc; Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 

06/7/2020 của UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX giai đoạn 
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2011-2020 và định hƣớng Chiến lƣợc phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-

2030. 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Trong bối cảnh ph c v  kịp thời công tác xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế tập thể 5 năm 2021-2025 và dự kiến kế hoạch năm 2021 của cả nƣớc; 

Căn cứ Công văn số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14/7/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ về việc xây dựng kế hoạch phát triển KTTT giai đoạn 2021-2025 và kế 

hoạch năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 

04/9/2020 về việc phát triển KTTT giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; 

hàng năm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển KTTT, HTX để tích hợp 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

(Thƣờng trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX) để tổng hợp và ban 

hành Kế hoạch phát triển KTTT, HTX chung của cả nƣớc. 

 

Phần thứ ba 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2024 

 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Từ năm 2021 đến nay, Đảng và nhà nƣớc đã có nhiều chính sách phát 

triển KTTT, HTX, đặc biệt luật HTX mới đƣợc Quốc hội thông qua sẽ là một 

trong nh ng tiền đề cho sự phát triển của KTTT, HTX. 

Từ khi chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nay, nền kinh tế 

đối diện với nhiều khó khăn, tốc độ tăng trƣởng thấp, gây áp lực rất lớn cho việc 

thực hiện m c tiêu tăng trƣởng cả năm. Nh ng khó khăn đến từ cả bên trong và 

bên ngoài cộng hƣởng đến tình hình trong nƣớc có thể còn gây ra nh ng tác 

động bất lợi cho sự vận hành của nền kinh tế trong nhiều năm tới. Năm 2024 rủi 

ro không chỉ ảnh hƣởng từ lạm phát, suy giảm tăng trƣởng kinh tế toàn cầu, tình 

trạng doanh nghiệp, HTX khó khăn kéo dài, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng 

gia tăng, mà còn có thể đến từ việc triển khai thiếu hiệu quả các biện pháp hỗ 

trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

a) Thuận lợi:  

- Tỉnh ủy đã ban hành Chƣơng trình hành động số 35-CTr/TU ngày 

24/02/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng về tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả KTTT trong giai đoạn mới mở ra nhiều thuận lợi cho việc phát triển KTTT, 

HTX. 

- UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 

05/5/2023 triển khai Chƣơng trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy thực 
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hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng về tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn 

mới mở ra nhiều thuận lợi cho việc phát triển KTTT, HTX.  

- Luật HTX mới đƣợc Quốc hội ban hành ngày 20/6/2023, khi có hiệu lực 

(ngày 01/7/2024) sẽ khắc ph c đƣợc nh ng hạn chế về chính sách, tạo cơ hội để 

KTTT, HTX phát triển trong giai đoạn mới. 

b) Khó khăn 

- Kinh tế toàn cầu suy giảm sẽ dẫn đến việc tiêu th  hàng hóa giảm, giao 

thƣơng có thể bị giảm, điều này làm ảnh hƣởng tiêu cực tới kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của các HTX và thành viên, đặc biệt là các HTX nông nghiệp. 

- Thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề nhà nƣớc cần giải quyết cấp thiết, do 

đó có thể làm giảm nguồn lực hỗ trợ KTTT, HTX. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí 

hỗ trợ phát triển kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chủ yếu dựa 

vào nguồn ngân sách địa phƣơng, trong khi đó ngân sách tỉnh còn hạn hẹp việc 

bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế HTX hàng năm gặp nhiều khó khăn. 

2. Định h ớng chung về phát triển KTTT, HTX 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chƣơng trình hành động số 35-CTr/TU 

ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 05/5/2023 

triển khai Chƣơng trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về 

tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới mở 

ra nhiều thuận lợi cho việc phát triển KTTT, HTX. Cập nhật các quy định pháp 

luật mới dựa trên Luật Hợp tác xã năm 2023, xây dựng hoàn thiện chính sách 

khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. 

3. Mục tiêu tổng quát 

Khuyến khích phát triển mới các tổ chức KTTT, đa dạng về quy mô và 

lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, 

trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút ngƣời dân, tổ chức, doanh nghiệp 

tham gia hoặc liên kết với HTX; tiếp t c hoàn thiện chính sách pháp luật về 

KTTT, HTX; xây dựng môi trƣờng hoạt động, sản xuất kinh doanh lành mạnh, 

bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên HTX, THT. 

4. Một số mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu thành lập mới 35 HTX. 

- Nâng tổng số thành viên HTX lên 11.936 thành viên; doanh thu bình 

quân đạt 3.750 triệu đồng/năm. 

- Phấn đấu có 90 HTX hoạt động đạt loại tốt, khá. 

- Phấn đấu đạt 165 cán bộ quản lý HTX trình độ cao đẳng, đại học trở lên. 

- Phấn đấu có 60 HTX nông nghiệp ứng d ng công nghệ cao vào sản xuất 

và tiêu th  nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với nông sản. 
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- Phấn đấu có 55 HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi 

giá trị với mức độ khác nhau tại các xã xây dựng nông thôn mới. 

- Xây dựng chính sách mới về khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn 

tỉnh Bình Phƣớc (căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2023) trình HĐND tỉnh xem xét 

thông qua thay thế Chính sách khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 (căn cứ 

Luật Hợp tác xã năm 2012). 

5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2024 

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chƣơng trình hành 

động số 35-CTr/TU ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 147/KH-UBND 

ngày 05/5/2023 triển khai Chƣơng trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng về tiếp t c đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai 

đoạn mới mở ra nhiều thuận lợi cho việc phát triển KTTT, HTX; Luật Hợp tác 

xã năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, nh m tạo sự chuyển biến về nhận 

thức, nâng tầm tƣ duy và tạo quyết tâm cao của các ngành, các cấp về nhiệm v  

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả; tổ chức thực hiện đồng bộ với các giải 

pháp phù hợp với Chƣơng trình ph c hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phƣớc phối hợp với các đơn 

vị liên quan tuyên truyền, phổ biến thông tin về Chƣơng trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW bảo đảm hiệu quả với các hình 

thức đa dạng, phong phú. 

b) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ 

phát triển KTTT 

- Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến KTTT, HTX theo tinh thần 

Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chƣơng trình hành động số 35-CTr/TU ngày 

24/02/2023 của Tỉnh ủy; theo dõi, cập nhật các quy định mới của Trung ƣơng để 

xây dựng tham mƣu tỉnh bổ sung, sửa đổi nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX phù hợp, hiệu quả; tăng cƣờng hỗ trợ thành 

lập mới HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX yếu, kém tiếp cận và th  

hƣởng chính sách. 

c) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

KTTT, HTX 

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan nắm bắt khó khăn, vƣớng mắc của 

các HTX, kịp thời đề xuất các cấp quản lý giải pháp hỗ trợ HTX tháo gỡ khó 

khăn, vƣớng mắc. 

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ thành lập mới; ƣu tiên dành nguồn lực cho 

công tác hỗ trợ thành lập mới; củng cố cho ít nhất 100 HTX đang hoạt động trên 

toàn tỉnh đặc biệt là sau khi luật HTX năm 2023 có hiệu lực. 
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- Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng lực, nhận thức cho khu 

vực kinh tế tập thể, đổi mới phƣơng thức đào tạo, tập huấn, đảm bảo thiết thực, 

phù hợp với từng đối tƣợng thành viên HTX. 

- Chỉ đạo Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã cho vay có hiệu quả các dự án 

mở rộng sản xuất kinh doanh của các HTX, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận 

nguồn vốn vay. Nắm bắt kịp thời, hỗ trợ các HTX giải quyết các vƣớng mắc khó 

khăn vƣớng mắc cho các HTX. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, các Chƣơng trình m c tiêu 

quốc gia. Khuyến khích hỗ trợ các HTX áp d ng quy trình sản xuất, quản lý chất 

lƣợng sản phẩm theo quy trình tiêu chuẩn. Nâng cao năng suất chất lƣợng sản 

phẩm. Tăng cƣờng liên kết tổ chức KTTT, HTX với các thành phần kinh tế 

khác, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp. Hình thành các chuỗi giá trị bền 

v ng.  

- Xây dựng đề án, kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến thƣơng 

mại, hỗ trợ hạ tầng cho khu vực KTTT, HTX. 

- Tiếp t c tham mƣu UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các các 

HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể và các HTX chƣa chuyển đổi, tổ chức lại 

theo quy định của pháp luật. 

- Khuyến khích, hỗ trợ các THT, HTX, LH HTX chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ ít nhất 10 

HTX nông nghiệp chuyển đổi số. 

- Tăng cƣờng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thúc đẩy phát triển 

KTTT. Phát huy và làm tốt vai trò là cầu nối gi a Đảng và Nhà nƣớc với thành 

phần KTTT; hƣớng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các chính sách 

đối với KTTT; cùng với các tổ chức KTTT thực hiện tốt, đúng quy định một số 

nội dung dịch v  công khi đƣợc Nhà nƣớc giao. 

 - Khuyến khích thu hút thành viên, tăng vốn góp và vốn huy động từ 

thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tƣ phát triển, tăng tài sản 

và quỹ không chia của tổ chức KTTT thực hiện hoạt động tín d ng nội bộ; 

khuyến khích liên kết kinh tế gi a các tổ chức KTTT hoạt động trong cùng 

ngành, lĩnh vực. 

- Tăng cƣờng phối hợp gi a các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và 

triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về phát triển KTTT, HTX. 

Tiếp t c đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nh m khai thác có hiệu quả 

các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để ph c v  cho phát triển KTTT, HTX. 

Tìm hiểu các dự án hỗ trợ của các tổ chức nƣớc ngoài, phối hợp cùng các đơn vị 

có liên quan rà soát HTX đáp ứng yêu cầu của các tổ chức nƣớc ngoài để kết 

nối, hợp tác cũng nhƣ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với KTTT 
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- Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với KTTT trong phạm vi toàn tỉnh, để 

huy động các nguồn lực và trực tiếp triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà 

nƣớc đối với KTTT. 

- Xây dựng đội ngũ quản lý Nhà nƣớc có trình độ lý luận chính trị, chuyên 

môn nghiệp v , đƣợc đào tạo chuyên sâu về KTTT, có tƣ tƣởng chính trị v ng 

vàng, có năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật, cơ chế, 

chính sách, chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch để KTTT phát triển lành mạnh, 

đúng định hƣớng. 

- Tăng cƣờng tính minh bạch trong quản lý nhà nƣớc về KTTT, ứng d ng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý; thực hiện ứng d ng hệ thống 

cơ sở d  liệu quốc gia về KTTT. 

- Tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, 

trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về phát triển 

KTTT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

đ) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và Liên 

minh HTX đối với phát triển KTTT 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội 

- nghề nghiệp tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân nắm 

chắc chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về 

KTTT; phối hợp tổ chức vận động, phát triển các loại hình KTTT. 

- Đối với các tổ chức KTTT có số lƣợng thành viên lớn, có các tổ chức 

đoàn thể đang hoạt động, cần quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của đoàn 

thể cùng hội đồng quản trị, ban giám đốc, xây dựng và tổ chức KTTT phát triển 

v ng mạnh. 

- Tăng cƣờng hoạt động của Liên minh HTX với vai trò nòng cốt là bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thúc đẩy phát triển KTTT. Liên minh HTX phát 

huy và làm tốt vai trò là cầu nối gi a Đảng và Nhà nƣớc với thành phần KTTT; 

hƣớng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với KTTT; 

cùng với các tổ chức KTTT thực hiện tốt, đúng quy định một số nội dung dịch 

v  công khi đƣợc Nhà nƣớc giao. 

- Liên minh HTX tỉnh chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

bố trí kinh phí để triển khai các đề án phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. 

g) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây 

dựng và triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về phát triển 

KTTT, HTX 

- Tiếp t c đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nh m khai thác có hiệu 

quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để ph c v  cho phát triển KTTT, HTX. 

- Phối hợp, tổ chức các đoàn công tác nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm 

kết hợp với xúc tiến hợp tác và đầu tƣ có hiệu quả. 
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6. Nguồn vốn thực hiện (năm 2024) 

a) Vốn sự nghiệp: 18.240.000.000 đồng, bao gồm: 

- Ngân sách trung ƣơng: 6.880.000.000 đồng. 

- Ngân sách tỉnh:           11.360.000.000 đồng. 

b) Vốn đầu tư phát triển: 15.000.000.000 đồng, bao gồm: 

Ngân sách tỉnh: 15.000.000.000 đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ lĩnh 

vực, địa bàn quản lý và lồng ghép nội dung phát triển KTTT, HTX vào các 

chƣơng trình, kế hoạch, đề án có liên quan khác thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

2. Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX 

tỉnh chỉ đạo thực hiện và theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai trong phạm vi 

lĩnh vực đƣợc phân công theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 

của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh Bình Phƣớc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét./. 

(Đính kèm các Phụ lục I, II, III, IV) 

Nơi nhận:            KT. CHỦ TỊCH 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ;                PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban Chỉ đạo ĐM, PT KTTT, HTX tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh;                                                                       

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;                               
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi nhánh: NHNN, NHCSXH tỉnh;  

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Các cơ quan đoàn thể tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng: KT, TH;                                                      
- Lƣu: VT. 44Bình  
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Phụ lục I 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ   

NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước) 

STT Chỉ tiêu 
Đ n vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Năm 2023 
Kế 

hoạch 

năm 

2024 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 6 

tháng 

Ước 

thực 

hiện cả 

năm 

I Hợp tác xã             

1 Tổng số hợp tác xã HTX 299 334 316 334 369 

 
Trong đó: 

      

 
Số hợp tác xã đang hoạt động HTX 226 256 238 250 285 

 
Số hợp tác xã thành lập mới HTX 30 35 17 35 35 

 
Số hợp tác xã giải thể HTX 3 60 2 40 30 

 

Số hợp tác xã đạt loại tốt, khá 

(*) 
HTX 75 154 88 88 90 

 

Số HTX ứng d ng công nghệ 

cao 
HTX 22 51 57 57 60 

 

Số HTX nông nghiệp liên kết 

với doanh nghiệp theo chuỗi 

giá trị 

HTX 84 154 53 53 55 

 

Số xã đạt chuẩn tiêu chí 13.1 

về HTX trong bộ tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới 

Xã 16 13 - 13 12 

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Ngƣời 11.392 11.692 12.838 11.730 11.936 

 
Trong đó: 

      

 
Số thành viên mới 

Thành 

viên 
210 215 190 215 215 

 

Số thành viên ra khỏi hợp tác 

xã 

Thành 

viên    
985 215 

3 
Tổng số lao động thƣờng 

xuyên trong HTX 
Ngƣời 7.353 7.563 7.500 8.930 8.300 

 
Trong đó: 

      

 
Số lao động thƣờng xuyên mới Ngƣời 210 220 255 260 260 

 

Số lao động thƣờng xuyên là 

thành viên HTX 
Ngƣời 4.277 4.427 5.190 5.200 5.200 

4 
Tổng số cán bộ quản lý hợp tác 

xã 
Ngƣời 897 1.124 927 847 847 

 
Trong đó: 

      

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua 

đào tạo đạt trình độ sơ, trung 

cấp 

Ngƣời 133 220 132 121 126 
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Số cán bộ quản lý HTX đã qua 

đào tạo đạt trình độ cao đẳng, 

đại học trở lên 

Ngƣời 158 253 175 160 165 

5 
Doanh thu bình quân một hợp 

tác xã 

Tr 

đồng/năm 
3.670 3.700 3.690 3.700 3.750 

 

Trong đó: Doanh thu của hợp 

tác xã với thành viên 

Tr 

đồng/năm 
2.100 2.200 2.170 2.200 2.200 

6 Lãi bình quân một hợp tác xã 
Tr 

đồng/năm 
175 180 197 197 200 

7 

Thu nhập bình quân của lao 

động thƣờng xuyên trong hợp 

tác xã 

Tr 

đồng/năm 
57 60 59 60 62 

II Liên hiệp hợp tác xã 
      

1 Tổng số liên hiệp hợp tác xã LH HTX 1 1 1 1 1 

 
Trong đó: 

      

 

Số liên hiệp hợp tác xã đang 

hoạt động 
LH HTX 1 1 0 0 0 

2 Tổng số hợp tác xã thành viên HTX 4 4 4 4 4 

3 
Tổng số lao động trong liên 

hiệp HTX 
Ngƣời 461 461 461 461 461 

4 
Doanh thu bình quân của một 

liên hiệp HTX 

Tr 

đồng/năm 
20.000 20.000 

   

5 
Lãi bình quân của một liên 

hiệp HTX 

Tr 

đồng/năm 
1.250 1.250 

   

III Tổ hợp tác 
      

1 Tổng số tổ hợp tác THT 1.375 1.385 1.380 1.385 1.390 

 
Trong đó: 

      

 

Số THT có đăng ký hoạt động 

với chính quyền xã/phƣờng/thị 

trấn 

THT 120 120 120 120 120 

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác 
Thành 

viên 
12.390 12.490 12.440 12.490 1.590 

 
Trong đó: 

      

 
Số thành viên mới thu hút 

Thành 

viên 
100 100 50 100 100 

3 
Doanh thu bình quân một tổ 

hợp tác 

Tr 

đồng/năm 
150 155 155 155 160 

4 Lãi bình quân một tổ hợp tác 
Tr 

đồng/năm 
60 65 65 65 70 

(*) Theo Thông tƣ số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của BKHĐT về hƣớng dẫn phân loại và 

đánh giá HTX 
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Phụ lục II 

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC  

PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước) 

STT Chỉ tiêu 
Đ n vị 

tính 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Năm 2023 
Kế 

hoạch 

năm 

2024 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 6 

tháng 

Ước 

thực 

hiện cả 

năm 

1 HỢP TÁC XÃ             

 
Tổng số hợp tác xã HTX 299 334 316 334 369 

 
Chia ra: 

      

 

Hợp tác xã nông - lâm - ngƣ 

- diêm nghiệp 
HTX 262 296 275 296 330 

 

Hợp tác xã công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp 
HTX 3 3 3 3 4 

 
Hợp tác xã xây dựng HTX 2 2 2 2 1 

 
Hợp tác xã tín d ng HTX 4 4 4 4 4 

 
Hợp tác xã thƣơng mại HTX 10 10 13 10 9 

 
Hợp tác xã vận tải HTX 17 18 18 18 19 

 
Hợp tác xã khác HTX 1 1 1 1 2 

2 
LIÊN HIỆP HỢP TÁC 

XÃ       

 
Tổng số LH hợp tác xã LHHTX 1 1 1 1 1 

 
Chia ra: 

      

 

LH hợp tác xã nông - lâm - 

ngƣ - diêm nghiệp 
LHHTX 1 1 1 1 1 

3 TỔ HỢP TÁC 
      

 
Tổng số tổ hợp tác THT 1.375 1.385 1.380 1.385 1.390 

 
Chia ra: 

      

 

Tổ hợp tác nông - lâm - ngƣ 

- diêm nghiệp 
THT 1.375 1.385 1.380 1.385 1.390 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục III 

NHU CẦU VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ  

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước) 

STT Chỉ tiêu 
Đ n vị 

tính 

Thực hiện 2023 Kế hoạch 2024  

Ghi chú Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 6 

tháng 

Thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

Dự kiến đ n 

vị thực hiện 

I 
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG 

ƯƠNG     
6.880 

  

1 
Nâng cao năng lực, nhận thức cho 

khu vực KTTT        

1.1 Đào tạo 
     Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Kế hoạch 2023 

không bố trí kinh phí  
- Số ngƣời đƣợc cử đi đào tạo Ngƣời 50 

  
5 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 1.100 

  
50 

1.2 Bồi dưỡng 
     

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT, Liên 

minh HTX 

Kế hoạch 2024: Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT (bồi dƣỡng 5 

ngƣời; kinh phí 10 

triệu đồng), Liên 

minh HTX (bồi 

dƣỡng 135 ngƣời, 

kinh phí 120 triệu 

đồng)  
- Số ngƣời đƣợc tham gia bồi dƣỡng Ngƣời 1.900 

 
60 140 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 2.000 

 
22 130 
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2 
Xây dựng hệ thống thông tin dữ 

liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về KTTT      Liên minh 

HTX 

Kế hoạch 2023 

không bố trí kinh phí 
 

- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 243 
   

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 500 

   

3 
Hỗ trợ về xúc tiến th  ng mại, mở 

rộng thị tr ờng      Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 40 

  
15 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 4.000 

  
200 

 

4 
Hỗ trợ khác (cụ thể theo từng nội 

dung hỗ trợ)        

4.1 
Hỗ trợ về đầu tư kết cấu hạ tầng 

(nhà kho, sân phơi…)      Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 

 
1 1 3 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 

 
400 400 2.500 

 

4.2 

Hỗ trợ về mua sắm trang thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh (máy 

sơ chế, chế biến nông sản) 
     Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 

   
3 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 

   
2.500 

 

4.3 

Hỗ trợ về mua sắm trang thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh (máy 

móc phục vụ cơ giới hóa) 
     Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 

   
3 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 

   
1.500 

 

II 
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG     
11.360 
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1 
Thành lập mới, củng cố tổ chức 

kinh tế tập thể, hợp tác xã      
Liên minh 

HTX 

 

 

- Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

đƣợc hỗ trợ 

HTX, 

LHHTX 
35 

  
35 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 700 

  
700 

 

2 
Nâng cao năng lực, nhận thức cho 

khu vực KTTT        

2.1 Đào tạo 
       

 
- Số ngƣời đƣợc cử đi đào tạo Ngƣời 35 

  
6 

  

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 1.230 

  
60 

  
2.2 Bồi dưỡng 

       

 
- Số ngƣời đƣợc tham gia bồi dƣỡng Ngƣời 2.500 

 
462 3.000 

  

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 1.500 

 
100 2.000 

  

3 
Xây dựng hệ thống thông tin dữ 

liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về KTTT      Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 243 

  
238 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 30 

  
1.000 

 

4 
Hỗ trợ về xúc tiến th  ng mại, mở 

rộng thị tr ờng      Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 26 

  
5 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 280 

  
200 

 

5 
Hỗ trợ khác (cụ thể theo từng nội 

dung hỗ trợ)        

5.1 Hỗ trợ vốn vay 
      Kế hoạch 2023 

không bố trí kinh phí 
 

- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 10 
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- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 10.000 

    

5.2 
Hỗ trợ về đầu tư kết cấu hạ tầng 

(nhà kho, sân phơi…)      
Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Liên 

minh HTX 

Kế hoạch 2024: Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT (hỗ trợ 3 

HTX, kinh phí 2,5 tỷ 

đồng); Liên minh 

HTX (hỗ trợ 2 HTX, 

kinh phí 2 tỷ đồng)  
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 1 - 1 5 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 500 - 500 4.500 

5.3 
Hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm thích 

ứng với biến đổi khí hậu      Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 1 - 1 2 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 200 - 200 400 

 

5.4 

Hỗ trợ về mua sắm trang thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh (máy 

sơ chế, chế biến nông sản) 
     Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 

   
4 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 

   
1.500 

 

5.5 

Hỗ trợ về mua sắm trang thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh (máy 

móc phục vụ cơ giới hóa) 
     Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
- Số hợp tác xã đƣợc hỗ trợ HTX 

   
2 

 

 
- Tổng kinh phí hỗ trợ Tr đồng 

   
1.000 

 

 
Tổng kinh phí (NSTW + NSĐP) 

    
18.240 

  
 

 



24 

 

Phụ lục IV 

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Tổng mức đầu t  Thực hiện 2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Ghi chú 

Tổng số 
Trong đó 

NSNN 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu năm 

Ước thực 

hiện cả 

năm 

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG               

1 
Dự án trong kế hoạch đầu t  công trung 

hạn 
              

2 
Dự án thuộc Ch  ng trình mục tiêu quốc 

gia 
              

II NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG               15.000    

1 
Dự án trong kế hoạch đầu t  công trung 

hạn 
              

1.1 
Bổ sung thêm vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã tỉnh 
              15.000  

Đã bố trí vốn 

đến năm 2023 

là 17 tỷ đồng. 

2 Dự án thuộc Ch  ng trình MTQG…               

III TỔNG CỘNG (I + II)              15.000    
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